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Thống kê về kết quả Xếp hạng tín nhiệm của tất cả tổ chức kể từ lần Xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại Saigon Ratings. 

Thời điểm thống kê: 30/06/2025. 

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NGÀY CÔNG BỐ LOẠI HÌNH TÌNH TRẠNG BẬC XẾP 
HẠNG TRIỂN VỌNG 

Công ty Cổ phần AAC Việt Nam 
06/09/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

08/04/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB- Ổn định 

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm nhân thọ Phú 
Hưng (PHU HUNG LIFE - PHL) 

26/06/2019 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

03/06/2020 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

08/06/2021 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

07/06/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

08/06/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

05/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

23/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng 
(PAC) 

28/11/2019 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

14/10/2020 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

27/07/2021 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

13/09/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

02/10/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 
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13/08/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần bất động sản HANO-VID 06/09/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 14/03/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái 
Nguyên 

12/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA+ Ổn định 

31/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnA+ Ổn định 

Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ 
Thuận 12/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA Ổn định 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
(VDS) 

31/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB Ổn định 

31/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB Ổn định 

02/01/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam 13/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư & Cho thuê Tài 
sản TNL 14/03/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Đầu tư & Quản lý Khách 
sạn TNH 

06/09/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

13/12/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

09/01/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp 
Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 28/06/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnB- Tiêu cực 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TPHCM (CII) 

01/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA+ Ổn định 

03/02/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

21/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnAA- Ổn định 
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26/06/2025 Xếp hạng Công cụ nợ Xếp hạng lần đầu vnA+ Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đông 
Dương 

30/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB Ổn định 

10/02/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 
27/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

10/04/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất 
động sản Thành Vinh 03/04/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất 
động sản TNR 12/01/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành 
Công (TTCI) 

12/06/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA+ Ổn định 

12/01/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

15/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

20/02/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 
Newco 

25/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB- Ổn định 

23/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Residence 

27/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnB Ổn định 

27/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnB Ổn định 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
TNG 

31/10/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA Ổn định 

18/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnA Ổn định 

25/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA+ Ổn định 
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Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ 
Hà Nội 

02/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

05/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA+ Ổn định 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NEW 
TECH 17/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông 
minh GSM 10/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB Ổn định 

Công Ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long 
31/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

30/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cao ốc 
Masterise Lumiere Office 

23/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

31/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

04/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà 
30/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

18/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành 
Công 

30/05/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB+ Ổn định 

30/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB+ Ổn định 

Công Ty Cổ Phần Free Land 12/09/2019 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) A Ổn định 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 
(VIETJET AIR) 

27/03/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB+ Ổn định 

17/11/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 

26/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 

26/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 
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Công ty Cổ phần Huy Dương Group 
16/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB- Ổn định 

17/01/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành 
Thành Công (TTC IZ) 

26/05/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA Ổn định 

21/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA Ổn định 

17/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA Ổn định 

31/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA Ổn định 

Công ty Cổ phần Mua bán nợ và Quản lý 
tài sản HDBank 27/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB+ Ổn định 

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà 31/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA- Ổn định 

Công ty Cổ phần Năng lượng TNPower 
16/11/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

18/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhiên liệu 
Sinh học Việt Nam 

17/04/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnCCC+ Tiêu cực 

23/10/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnCCC+ Tiêu cực 

Công ty Cổ phần Rox Key Holdings 
28/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA- Ổn định 

30/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA- Ổn định 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh 
VinFast 

16/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB Ổn định 

17/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Sovico 31/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa 12/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB- Ổn định 
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10/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 

31/05/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB+ Ổn định 

13/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB+ Ổn định 

16/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnA- Ổn định 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn 
Land 

15/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB- Ổn định 

09/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 

16/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB- Ổn định 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico 31/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên 
Hòa (SBT) 

30/12/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA+ Ổn định 

15/09/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnA+ Ổn định 

28/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnA+ Ổn định 

24/04/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnA+ Ổn định 

Công ty Cổ phần Thuận Đức 

02/11/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBBB Ổn định 

06/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB Ổn định 

12/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB Ổn định 

17/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Thương mại Du Lịch Lạc 
Hồng 

23/01/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB Ổn định 

30/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB Ổn định 
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Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân 
Thành 

15/11/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB+ Ổn định 

17/06/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB+ Ổn định 

Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo 
Xây dựng Địa ốc Việt Hân 14/03/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) Bảo mật Bảo mật 

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Kinh Doanh 
Bất động sản TCO 

06/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB- Ổn định 

12/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB- Ổn địn 

Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng Tây 
Đô 

05/10/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB Ổn định 

10/07/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB Ổn định 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn 
Xanh 

12/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu Bảo mật Bảo mật 

27/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB Ổn định 

21/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB Ổn định 

Công ty TNHH Allgreen-Vượng Thành-
Trùng Dương 

09/08/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB+ Ổn định 

17/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB+ Ổn định 

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình 
12/04/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB- Ổn định 

23/10/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBB- Ổn định 

Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản 
và Xây dựng Song Phương 

08/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

24/01/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Bất 
động sản Hải Đăng 

22/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB+ Ổn định 

22/01/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB+ Ổn định 
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Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng 
Hợp An Thịnh 

25/11/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB Ổn định 

21/05/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnBB Ổn định 

Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh 
12/04/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB- Ổn định 

23/10/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBB- Ổn định 

Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á 
20/03/2019 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) A Ổn định 

10/05/2022 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA- Ổn định 

Công ty TNHH Logisvalley Bắc Ninh (FDI) 
23/02/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

19/08/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBBB- Ổn định 

Công ty TNHH Logisvalley Vina (FDI) 
23/02/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnBB+ Ổn định 

19/08/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnBB+ Ổn định 

Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận 
25/12/2023 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu (hết hạn) vnA Ổn định 

01/07/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng (hết hạn) vnA Ổn định 

Công ty TNHH Năng lượng tái tạo 21/12/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB Ổn định 

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản 
Nhà Sài Gòn 

27/09/2024 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnB- Ổn định 

27/03/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Giám sát Xếp hạng vnB- Ổn định 

Công ty TNHH Thành phố Aqua 24/06/2025 Xếp hạng Tổ chức phát hành Xếp hạng lần đầu vnBB+ Tích cực 
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